
STT Họ tên Ngày sinh Ngành Email Cấp học

1 Cao Văn Hưng 10/10/1987 Sản phụ khoa cvhung.ncs19@ump.edu.vn NCS

2 Kim Xuân Loan 27/12/1981 Y tế công cộng kimxuanloan2712@ump.edu.vn NCS

3 Hồ Ngọc Anh Vũ 06/08/1990 Sản phụ khoa hnavu.ncs20@ump.edu.vn NCS

4 Trần Hoàng Duy 21/08/1981
Bệnh truyền nhiễm và các bệnh 

nhiệt đới
thduy.ncs19@ump.edu.vn NCS

5 Phạm Văn Hiền 19/05/1976 Nội khoa pvhien.ncs19@ump.edu.vn NCS

6 Trần Thị Bích Thủy 04/09/1987
Bệnh truyền nhiễm và các bệnh 

nhiệt đới (Lao)
ttbthuy.chlao19@ump.edu.vn CH2019

7 Lê Thị Mỹ Nhung 07/05/1991 Điều dưỡng ltmnhung.chdieuduong19@ump.edu.vn CH2019

8 Hoàng Thụy An Bình 14/01/1983 Răng - Hàm - Mặt htabinh.chrhm19@ump.edu.vn CH2019

9 Nguyễn Ngọc Đoan Thùy 19/08/1994 Y học cổ truyển nndthuy.chyhct19@ump.edu.vn CH2019

10 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 19/09/1991 Y học dự phòng ntanguyet.chyhdp19@ump.edu.vn CH2019

11 Phạm Thị Hải Yến 26/01/1988 Y tế công cộng pthyen.chytcc19@ump.edu.vn CH2019

12 Cao Trần Thu Cúc 01/04/1985 Nhi: Huyết học - Ung bướu cttcuc.ckiinhihhub19@ump.edu.vn CKII2019

13 Trần Ngọc Huy Hoàng 12/09/1988 Nhi: Huyết học - Ung bướu tnhhoang.ckiinhihhub19@ump.edu.vn CKII2019

14 Vũ Hữu Mạnh 10/04/1988 Nhi: Huyết học - Ung bướu vhmanh.ckiinhihhub19@ump.edu.vn CKII2019

15 Phan Thị Thu Trang 29/04/1984 Nhi: Huyết học - Ung bướu ptttrang.ckiinhihhub19@ump.edu.vn CKII2019

16 Trần Ngọc Trung 24/09/1987 Gây mê hồi sức tntrung.ckiigmhs19@ump.edu.vn CKII2019

17 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 02/08/1982 Nhi - Tim mạch ntnphuong.ckiinhith19@ump.edu.vn CKII2019

18 Kiều Xuân Thy 01/10/1987 Y học cổ truyền kxthy.ckiiyhct19@ump.edu.vn CKII2019

19 Trương Thái Dương 15/11/1982 Ngoại - Thần kinh và sọ não ttduong.ckiingoailn19@ump.edu.vn CKII2019

20 Thân Hoàng An 28/06/1975 Gây mê hồi sức than.ckiigmhs19@ump.edu.vn CKII2019

21 Nguyễn Thông Phán 18/09/1984 Chấn thương chỉnh hình ntphan.ckii18@ump.edu.vn CKII2018

22 Nguyễn Thị Hoàng Quỳnh 15/04/1992 Chăm sóc giảm nhẹ nthquynh.ckicsgn19@ump.edu.vn CKI2019

23 Nguyễn Mạnh Duy 15/08/1988 Chăm sóc giảm nhẹ nmduy.ckicsgn19@ump.edu.vn CKI2019

24 Đỗ Thị Thanh Trúc 28/08/1992 Chăm sóc giảm nhẹ dtttruc.ckicsgn19@ump.edu.vn CKI2019
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25 Nguyễn Lê Thu Cúc 12/09/1989 Chẩn đoán hình ảnh lbhieu.ckicdha19@ump.edu.vn CKI2019

26 Phạm Nguyễn Hoa Hạ 19/09/1990 Chẩn đoán hình ảnh nltcuc.ckicdha19@ump.edu.vn CKI2019

27 Lý Bảo Hiếu 06/04/1992 Chẩn đoán hình ảnh pnhha.ckicdha19@ump.edu.vn CKI2019

28 Trịnh Thị Sao Mai 20/04/1985 Chẩn đoán hình ảnh ttsmai.ckicdha19@ump.edu.vn CKI2019

29 Nguyễn Quốc Vũ 19/09/1987 Chấn thương chỉnh hình nqvu.ckictch19@ump.edu.vn CKI2019

30 Xa Văn Thịnh 02/07/1984 Chấn thương chỉnh hình xvthinh.ckictch19@ump.edu.vn CKI2019

31 Nguyễn Lê Hồng Vân 14/04/1982 Dinh dưỡng nlhvan.ckidd19@ump.edu.vn CKI2019

32 Phan Thị Trang 17/05/1992 GPB nttrang.ckitcqld19@ump.edu.vn CKI2019

33 Nguyễn Thị Thanh Thảo 03/01/1989 Hồi sức cấp cứu nttthao.ckihscc19@ump.edu.vn CKI2019

34 Trần Chí Bảo 16/07/1990 Ngoại – Niệu tcbao.ckingoainieu19@ump.edu.vn CKI2019

35 Nguyễn Thị Thanh Mai 05/01/1990 Nhi khoa nttmai.ckinhi19@ump.edu.vn CKI2019

36 Trần Thị Thanh Tân 22/10/1984 Nhi khoa ttttan.ckinhi19@ump.edu.vn CKI2019

37 Lâm Thị Mỹ Tiên 03/11/1986 Nội khoa ltmtien.ckinoi19@ump.edu.vn CKI2019

38 Hồ Thị Sâm 08/09/1984 Nội tiết htsam.ckinoitiet19@ump.edu.vn CKI2019

39 Từ Thị Diệu 14/08/1990 Nội tiết ttdieu.ckinoitiet19@ump.edu.vn CKI2019

40 Vũ Thắng 03/10/1989 PTTH, TT&TM vthang.ckithtm19@ump.edu.vn CKI2019

41 La Thị Mai Thương 19/08/1990 Truyền nhiễm ltmthuong.ckinhiem19@ump.edu.vn CKI2019

42 Nguyễn Đan Thanh 16/09/1989 Nhi khoa ndthanh.ckinhi19@ump.edu.vn CKI2019

43 Đặng Thị Thu Trang 12/06/1992 Nhi khoa dtttrang.ckinhi19@ump.edu.vn CKI2019

44 Nguyễn Cường 06/09/1980 YHGĐ ncuong.ckiyhgd19@ump.edu.vn CKI2019

Ấn định danh sách 44 học viên


